
CHUẨN CỔNG LIÊN THÔNG 
KẾT NỐI ĐƠN THUỐC, MÃ ĐỊNH DANH LÊN KHO ĐƠN QUỐC GIA
API Ký đơn thuốc/gửi đơn thuốc http://beta.donthuocdientu.vn/api/v1/gui-don-thuoc
1) Chuẩn mã đơn thuốc
Mã đơn thuốc cần được tạo ra tự động theo cấu trúc như sau
Số lương ký tự:  12 ký tự
Cấu trúc: 
· 5 ký tự đầu là mã bảo hiểm của cơ sở khám chữa bệnh (nếu chưa có thì đăng ký ở trang donthuocquocgia.vn)
· 7 ký tự tiếp theo là mã đơn thuốc sinh ra tự động, các ký tự có thể là số từ 0-9 hoặc chữ a-z.
2) Mô tả
	Link API
	/api/v1/gui-don-thuoc

	Method
	POST

	Request Header
	Content Type: application/json

Authorization: bearer { token }

Ghi chú: token lấy được trên hàm đăng nhập.

	FormData
	{
 “loai_don_thuoc” : { loai_don_thuoc },
 “ma_don_thuoc” : { ma_don_thuoc }, 
 “ten_benh_nhan” : { ten_benh_nhan },
“ma_dinh_danh_y_te”: { ma_dinh_danh_y_te },
 “ngay_sinh_benh_nhan” : { ngay_sinh_benh_nhan },
 “can_nang” : { can_nang },
 “gioi_tinh” : { gioi_tinh },
 “ma_so_the_bao_hiem_y_te” : { ma_so_the_bao_hiem_y_te },
[bookmark: __DdeLink__2882_948902741] “thong_tin_nguoi_giam_ho” : { thong_tin_nguoi_giam_ho },
 “dia_chi” : { dia_chi },
 “chuan_doan” : [“danh sách chẩn đoán”],
[bookmark: __DdeLink__2548_2652659854] “luu_y” : { luu_y },
“hinh_thuc_dieu_tri” : { hinh_thuc_dieu_tri },
 “dot_dung_thuoc” : { dot_dung_thuoc },
 “thong_tin_don_thuoc” : [{
    “biet_duoc” : { biet_duoc },
    “ten_thuoc” : { ten_thuoc },
    “don_vi_tinh” : { don_vi_tinh },
    “so_luong” : { so_luong },
    “cach_dung” : { cach_dung },
 }],
 “loi_dan” : { loi_dan },
“so_dien_thoai_nguoi_kham_benh” : {so_dien_thoai_nguoi_kham_benh},
“ngay_tai_kham” : {ngay_tai_kham}
}



3) Dữ liệu đầu vào

	Dữ liệu đầu vào
	Tên Field
	Kiểu dữ liệu
	Kích thước
	Bắt buộc
	Ghi chú

	Loại đơn thuốc
	loai_don_thuoc
	[ c, h, n]
	
	x
	Loại đơn thuốc sẽ ứng với 3 ký tự:
- c: loại đơn thuốc cơ bản
- h: loại đơn thuốc hướng tâm thần và thuốc tiền chất
- n: loại đơn thuốc gây nghiện

	Mã đơn thuốc
	ma_don_thuoc
	Chuỗi kỹ tự: bao gồm mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh(5 ký tự) + 7 ký tự bất kỳ bao gồm chữ và số.
	[bookmark: _GoBack]12
	x
	Mã đơn thuốc là từ khóa để tìm kiếm đơn thuốc trên hệ thống đơn thuốc điện tử. Mã đơn thuốc phải là duy nhất 

	Tên bệnh nhân
	ten_benh_nhan
	Chuỗi kỹ tự
	500
	x
	Tên của bệnh nhân

	Ngày sinh bệnh nhân
	ngay_sinh_benh_nhan
	Date
	
	x
	Ngày sinh của bệnh nhân

	Mã định danh y tế
	ma_dinh_danh_y_te
	Chuỗi ký tự
	10
	x
	Mã định danh y tế của bệnh nhân

	Cân nặng
	can_nang
	Số
	Min: 0
	
	Cân nặng của bệnh nhân

	Giới tính
	gioi_tinh
	Chuỗi kỹ tự
	500
	x
	Giới tính của bệnh nhân

	Mã số bảo hiểm y tế
	ma_so_bao_hiem_y_te
	[bookmark: __DdeLink__1753_1608186688]Chuỗi ký tự 
	500
	
	Mã số bảo hiểm y tế của bệnh nhân nếu có.

	Thông tin người giám hộ
	thong_tin_nguoi_giam_ho
	Chuỗi ký tự 
	500
	
	Thông tin người giám hộ

	Địa chỉ bệnh nhân
	dia_chi
	Chuỗi ký tự
	500
	x
	Địa chỉ thường trú, tạm trú của bệnh nhân

	Chuẩn đoán
	chuan_doan
	Array – Danh sách chuẩn đoán bệnh 
	
	x
	Chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.

	Lưu ý
	luu_y
	Chuỗi ký tự 
	2000
	x
	Lưu ý của bác sĩ

	Hình thức điều trị
	hinh_thuc_dieu_tri
	[noitru, ngoaitru]
	
	Yêu cầu nếu loai_don_thuoc = c
	Hình thức điều trị:
- noitru: nội trú
- ngoaitru: ngoại trú

	Đợt dùng thuốc
	dot_dung_thuoc
	Mảng (Array)
[
 “dot” => 1,
“tu_ngay” => “20/11/2018”,
“den_ngay” => “25/11/2019”
]
	
	Yêu cầu nếu loai_don_thuoc = n
	Đợt dùng thuốc gồm 3 thám số:
- Đợt
- từ ngày
- đến ngày

Date format: ngày/tháng/năm

	Thông tin đơn thuốc
	thong_tin_don_thuoc
	
	
	
	Thông tin đơn thuốc bao gồm  mảng các đối tượng bao gồm các thông tin: biet_duoc, ten_thuoc, don_vi_tinh, so_luong, cach_dung

	Biệt dược
	biet_duoc
	Chuỗi ký tự
	500
	x
	

	Tên thuốc
	ten_thuoc
	Chuỗi ký tự
	500
	x
	

	Đơn vị tính
	don_vi_tinh
	Chuỗi ký tự
	500
	x
	

	Số lượng
	so_luong
	Số
	
	x
	


	Cách dùng
	cach_dung
	Chuỗi ký tự
	500
	x
	

	Lời dặn
	loi_dan
	Chuỗi ký tự
	2000
	x
	Lời dặn của bác sĩ

	Số điện thoại người khám bệnh
	so_dien_thoai_nguoi_kham_benh
	Chuỗi số từ 10 đến 12 số.
	
	x
	Số điện thoại liên lạc của người đến khám bệnh

	Ngày tái khám
	ngay_tai_kham
	Số
	
	
	Số ngày bệnh nhân đến khám lại kể từ ngày kê đơn.(VD: 5 )



Dữ liệu trả về khi lỗi
	Trường
	Kết quả

	Header Status: 422
	Danh sách các lỗi



Dữ liệu trả về trường hợp thành công
	Trường
	Kết quả

	Header Status
	200

	Header Content-Type
	application/json;charset=UTF-8

	Json Data
	{ 
   'success' => 'Gửi đơn thuốc thành công'
}



6

